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Trạm DNNN Mỹ Đức 
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Trung tâm)

26 0

1 Đào Thị Thu Lành 02/12/1984
Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài vụ, Chuyên viên

Thạc sĩ ngành Lâm học

Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh; ngành Kế toán

Xóm 15, Thôn Tiên Mai, Xã 

Hương Sơn - TP Hà Nội
Xã Hương Sơn x

2 Trịnh Văn Phòng 21/01/1980
Phó trưởng trạm, Chuyên 

viên
Đại học ngành Nông học

Xóm 13, thôn Đục Khê xã 

Hương Sơn, Tp Hà Nội
Xã Hương Sơn x

3 Nguyễn Đức Thịnh  11/04/1988
Viên chức, Chẩn đoán 

viên 
Đại học ngành Thú y

nhà số 34, đường Hà Xá, thôn 

Hà Xá, xã Mỹ Đức, Tp Hà Nội 
Xã Hương Sơn x

4 Hoàng Thị Ngát  01/01/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

nhà số 415, thôn Đục khê, xã 

Hương Sơn, Tp Hà Nội
Xã Hương Sơn x

5 Nguyễn Văn Vị  24/02/1995
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

xóm 5, thôn Đốc Tín, xã 

Hương Sơn, Tp Hà Nội
Xã Hương Sơn x

6 Bùi Thị Ly  28/08/1988
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Đội 5, thôn Đông Bình, xã 

Hương Sơn, Tp Hà Nội
Xã Hương Sơn x

7 Đào Văn Ba  10/04/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Đội 5, thôn Đông Bình, xã 

Hương Sơn, Tp Hà Nội
Xã Hương Sơn x

8 Nguyễn Thị Hợp  20/07/1982
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Nông học

Xóm 2, Thôn Dư xá Thượng, 

xã Hòa xá, Tp Hà Nội
Xã Mỹ Đức x

9 Phùng Thanh Hà 12/02/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

nhà số 3, ngõ 1, xóm Chợ, 

thôn An Hòa, xã Hòa Xá, Tp 

Hà Nội

Xã Mỹ Đức x

10 Trịnh Thị Phương Thảo  16/05/1995 Viên chức, Kế toán viên
Thạc sĩ ngành Quản lý 

kinh tế

Đội 5, thôn Thọ sơn, xã Mỹ 

Đức, Tp Hà Nội 
Xã Mỹ Đức x

11 Trịnh Thị Phương  22/02/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Nhà số 520, thôn 9, xã Mỹ 

Đức, Tp Hà Nội 
Xã Mỹ Đức x

12 Trần Ngọc Oanh  23/12/1994
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Thú y

Đội 9, thôn Gò Mái, Xã Hồng 

sơn, TP Hà Nội
Xã Mỹ Đức x

13 Trần Thị Toan 12/12/1982 Trưởng trạm, Cán sự
Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Đội 13, Thôn Hạ Quất, Xã 

Hồng sơn, TP Hà Nội
Xã Mỹ Đức x

14 Nguyễn Thị Tuyến  21/10/1986
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Văn Giang, xã Mỹ Đức, 

T.p Hà Nội 
Xã Hồng Sơn x

15 Trần Thị Thấm  23/08/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Nhà số 15, ngõ 80, thôn 8, xã 

Mỹ Đức, Tp Hà Nội 
Xã Hồng Sơn x

16 Nguyễn Thị Hương  15/12/1991
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Nhà số 01, ngõ 411, đường 

Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức, Tp Hà 

Nội 

Xã Hồng Sơn x

17 Nguyễn Thị Thanh Loan  04/10/1987
Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III
Đại học ngành Thú y

nhà số 2, thôn 6 xã Mỹ Đức, 

Tp Hà Nội
Xã Hồng Sơn x

18 Nguyễn Hữu Hải  25/01/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

nhà số 23, ngõ 104, đội 10, 

thôn Đức Thụ, Xã Hồng sơn, 

TP Hà Nội

Xã Hồng Sơn x

19 Nguyễn Văn Thuyên  01/02/1989
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Thú y

Đội 9, thôn Gò Mái, Xã Hồng 

sơn, TP Hà Nội
Xã Hồng Sơn x

20 Nguyễn Thị Hanh  06/08/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo quản 

chế biến nông sản

nhà số 23, ngõ 104, đội 10, 

thôn Đức Thụ, Xã Hồng sơn, 

TP Hà Nội

Xã Hồng Sơn x

21 Đinh Thị Mừng  09/02/1995
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

nhà số 55, xóm Ủy ban, thôn 

Bèn, xã Phúc Sơn, Tp Hà Nội 
Xã Phúc Sơn x

22 Phạm Chiến Lâm  10/08/1986

Viên chức, Chẩn đoán 

viên 

bệnh động vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

xóm 7, thôn Phúc Lâm Hạ, xã 

Phúc Sơn, Tp Hà Nội 
Xã Phúc Sơn x

23 Nguyễn Khắc Huấn  31/08/1992
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

nhà số 221, đường Ven Đáy, 

thôn Kênh Đào, Xã Hồng 

Sơn, TP Hà Nội

Xã Phúc Sơn x

24 Vũ Thị Lê  03/02/1984
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

nhà số 3, ngõ 2, thôn trù, xã 

Phúc Sơn, Tp Hà Nội 
Xã Phúc Sơn x

25 Đặng Thị Kim Cúc  09/10/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Trê, xã Phúc Sơn, Tp 

Hà Nội 
Xã Phúc Sơn x

26 Kim Thị Thu  17/07/1996
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Phú Hữu, Xã Phúc sơn, 

TP Hà Nội
Xã Phúc Sơn x

II Trạm DNNN Ứng Hòa 31 0

1 Trương Thị Tuyết Sinh 03/07/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn An Thái - xã Ứng Hoà - 

TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

2 Nguyễn Thanh Hoa 04/01/1997
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Thanh Hội - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

3 Nguyễn Thị Trang 07/06/1991 Viên chức, chuyên viên
Đại học ngành Tài chính 

ngân hàng

Thôn Nam Chính - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

4 Vũ Thị Ngân 01/08/1991 Viên chức, Kỹ sư hạng III
Đại học ngành Nuôi trồng 

thủy sản

Thôn Lưu Khê - xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

5 Nguyễn Thị Hằng 07/10/1984

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y  

Thôn Cầu - xã Ứng Hoà - TP 

Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

6 Nguyễn Văn Toán 08/10/1970
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

Cây trồng

Thôn Giang Triều - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

7 Nguyễn Thị Sao Mai 21/11/1999
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tứ Kỳ - xã Ứng Hoà - 

TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

8 Chu Thị Hiểu 13/01/1978
Viên chức, Kĩ thuật viên 

BVTV Hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Nam Chính - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Ứng Hòa x

9 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 08/04/1980
Phó trưởng trạm, chuyên 

viên

 Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; 

Đại học ngành Nông học

Thôn Nội Xá - xã Hoà Xá - 

TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

11 Hoàng Văn Hiểu 15/01/1969
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

Cây trồng

Thôn Cống Khê - xã Ứng Hoà 

- TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

13 Lê Thị Xới 02/05/1981
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Phú Lương Hạ - xã Ứng 

Thiên- TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

14 Tạ Thị Nguyệt 08/10/1984
Viên chức, Kĩ thuật viên 

BVTV Hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Viên Đình - xã Ứng Hoà 

- TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

15 Hoàng Thị Xuyến 15/12/1984
Viên chức, Kĩ thuật viên 

BVTV Hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Đặng Giang - xã Hoà xá 

- TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC TRẠM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUỘC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP, 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

THUỘC UBND XÃ, PHƯỜNG CÓ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND Thành phố) 

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn Nơi ở hiện nay

Chuyển về đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND xã, 

phường

Nhân sự gồm
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16 Hoàng Văn Hành 07/11/1973
Viên chức, Kĩ thuật viên 

BVTV Hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Xuân Quang - xã Hoà 

xá - TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

17 Chu Thị Mừng 08/10/1980

Viên chức, KTV Chẩn 

đoán bệnh động vật hạng 

IV

Đại học ngành Thú y
Thôn Ngọ Xá - Xã Vân Đình - 

 TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

18 Hoàng Hồng Đăng 09/07/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

Cây trồng

Thôn Hoàng Xá - xã Vân 

Đình - TP Hà Nội
Xã Hòa Xá x

19 Nguyễn Thị Tình 16/02/1983 Trưởng trạm, chuyên viên

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật; Đại học chuyên ngành 

nông học

Thôn Thanh Sam - xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

20 Cao Thị Ánh Tuyết 25/07/1994
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Vĩnh Hạ - xã Vân Đình - 

TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

21 Đỗ Thị Bích 19/09/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Phú Lương Thượng - xã 

Ứng Thiên - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

22 Nguyễn Duy Nam 01/05/1984

Viên chức, KTV Chẩn 

đoán bệnh động vật hạng 

IV

Đại học ngành Thú y
Thôn My Thượng - xã Thanh 

Oai - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

23 Đào Viết Đoài 04/01/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành ngành 

Trồng trọt 

Thôn Quảng Tái - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

24 Nguyễn Thị Phương 03/06/1991
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tử Dương - xã Vân 

Đình - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

25 Lương Quang Phòng 01/06/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Trần Đăng - xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

26 Trương Duy Trinh 09/08/1996
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tảo Khê - Xã Vân Đình 

- TP Hà Nội
Xã Ứng Thiên x

27 Hà Thị Thúy 20/07/1980 Viên chức, Cán sự Đại học ngành kế toán
Thôn Dũng Cảm - xã Ứng 

Hoà - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

28 Nguyễn Thị Sáu 20/11/1983

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Thôn Thần - xã Ứng Hoà - TP 

Hà Nội
Xã Vân Đình x

29 Nguyễn Thị Yến 15/07/1982

Viên chức, KTV Chẩn 

đoán bệnh động vật hạng 

IV

Đại học ngành Thú y
Thôn Lương Xá - Xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

30 Nguyễn Thị Hồng Quý 08/02/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Yên Trường - xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

31 Nguyễn Thị Nhị Hường 28/11/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

Cây trồng 

Thôn Vĩnh Thượng - xã Vân 

Đình - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

32 Nguyễn Thị Thúy Hiền 28/08/1998
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Nguyễn Xá- xã Vân 

Đình - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

33 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III
 Đại học ngành Nông học

Thôn Trần Đăng - xã Ứng 

Thiên - TP Hà Nội
Xã Vân Đình x

III Trạm DNNN Thanh Oai 29 1

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/8/1984

Phó trưởng trạm/Bảo vệ 

viên Bảo vệ thực vật hạng 

III

Đại học ngành Nông học Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội Xã Bình Minh x

2 Nguyễn Tiến Hải 16/12/1975
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Đàn Viên, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

3 Bùi Văn Bính 12/02/1986
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Minh Kha, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

4 Bùi Thị Thu 04/8/1980
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Đàn Viên, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

5 Hoàng Thị Tâm 21/03/1983
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III
Thạc sĩ ngành Chăn nuôi Minh Kha, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

6 Lê Thanh Thủy 01/01/1985
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

bệnh động vật hạng IV
Đại học ngành Thú y Bãi 2, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

7 Nguyễn Văn Thắng 04/10/1982
kỹ thuật viên BVTV hạng 

VI
Cao đẳng ngành Trồng trọt Thôn Trên, Bình Minh, Hà Nội Xã Bình Minh x

8 Tạ Thị Kim Thắm 16/03/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

thực phẩm
Mã Kiều, Thanh Oai, Hà Nội Xã Thanh Oai x

9 Ngô Thị Kim Lan 13/07/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Thạc sĩ ngành Sinh học Tổ 4, Văn Nội, Phú Lương Xã Thanh Oai x

10 Nguyễn Minh Trang 26/11/1991
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật
Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội Xã Thanh Oai x

11 Nguyễn Thị Hường 30/3/1990
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Tràng Cát, Thanh Oai, Hà Nội Xã Thanh Oai x

12 Nguyễn Đức Điềm 19/10/1973 Cán sự Đại học ngành Kế toán Sinh Liên, Bình Minh, Hà Nội Xã Thanh Oai x

13 Nguyễn Thị Nhanh 20/5/1974
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

bệnh động vật hạng IV

Thạc sĩ ngành Chăn nuôi: 

Kỹ sư CNTY

My Thượng, Thanh Oai, Hà 

Nội
Xã Thanh Oai x

14 Tạ Thị Lan 03/8/1986 Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thượng Thanh,Bình Minh, Hà 

Nội
Xã Thanh Oai x

15 Lê Hương Lan 14/11/1993 Nhân viên bảo vệ
Đại học ngành Tài chính 

ngân hàng
Phù Lạc, Bình Minh, Hà Nội Xã Thanh Oai x

16 Nguyễn Văn Khiêm 14/8/1970
Trưởng trạm/Chuyên viên 

(01.003)
Đại học ngành Nông học Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội Xã Tam Hưng x

17 Lê Thái Học 16/10/1983 Chuyên viên (01.003)
Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội Xã Tam Hưng x

18 Lê Thị Dung 12/10/1982 Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Bảo quản 

chế biến

Hưng Giáo, Tam Hưng, Hà 

Nội
Xã Tam Hưng x

19 Nguyễn Trung Kiên 19/5/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Quan Nhân, Tam Hưng, Hà 

Nội
Xã Tam Hưng x

20 Vương Thị Minh Trang 21/11/1990
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Bùi Xá, Tam Hưng, Hà Nội Xã Tam Hưng x

21 Vương Thị Thanh Mai 18/9/1984
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Song khê, Tam Hưng, Hà Nội Xã Tam Hưng x

22 Lê Thị Quý 02/5/1985
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Chằm, Bình Minh, Hà 

Nội
Xã Tam Hưng x

23 Lê Thị Tân 20/4/1979
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Nông học Đa ngư, Dân Hòa, Hà Nội Xã Dân Hòa x

24 Nguyễn Thị Hạnh 28/02/1986
kỹ thuật viên khuyến nông 

hạng IV

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Trần Phú, Dân Hòa, Hà Nội Xã Dân Hòa x

25 Phạm Thị Thu 15/02/1991
kỹ thuật viên BVTV hạng 

VI

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Từ Châu, Dân Hòa, Hà Nội Xã Dân Hòa x

26 Đặng Thị Kim Dung 28/6/1980
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Nông học Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội Xã Dân Hòa x

27 Nguyễn Bá Hinh 01/01/1982
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Gia Vĩnh, Tam Hưng, Hà Nội Xã Dân Hòa x

28 Phạm Văn Quang 10/11/1964 Kỹ sư
Đại học ngành Nông 

nghiệp

Khu dân cư Bệnh viện Tâm 

Thần, Thường Tín, Hà Nội
Xã Dân Hòa x

29 Lê Anh Tuấn 05/12/1975
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

bệnh động vật hạng IV
Đại học ngành Thú y Tây Sơn, Thanh Oai, Hà Nội Xã Dân Hòa x
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30 Nguyễn Trung Mạnh 07/10/1982 Chuyên viên (01.003)
Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Bãi 2, Bình Minh, Hà Nội Xã Dân Hòa x

IV
Trạm DNNN Phú Xuyên 
(trong đó có 01 viên chức thuộc 

phòng chuyên môn Trung tâm)

31 1

1 Hoàng Đức Hùng 10/01/1973 Trưởng Trạm Đại học ngành Thú y
Tiểu khu Phú Thịnh, xã Phú 

Xuyên, TP.  Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

2 Trần Anh Tuấn 26/06/1985 CĐV BĐV hạng III Đại học ngành Thú y
Tiểu khu Thao Chính, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

3 Nguyễn Thị Kiều Anh 04/07/1974 CĐV BĐV hạng III Đại học ngành Thú y
Tiểu khu Phú Gia, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

4 Hoàng Trường Giang 04/01/1980 Khuyến nông viên hạng III
Thạc sĩ ngành QL KT, 

ks NTTS

Tiểu khu Phú Thịnh, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

5 Tạ Thúy Quỳnh 22/10/1989 Chuyên viên Đại học ngành Kế toán
KTT Nam Phong, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

6 Lê Nguyên Hùng 24/10/1982 Khuyến nông viên hạng III

Thạc sĩ ngành Quản trị 

kinh doanh, Kỹ sư ngành 

Lâm Học

Thôn Đặng Xá, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

7 Vũ Thị Thúy Hiếu 12/10/1982
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III
Đại học ngành Trồng trọt

SN 84, thôn Nam Quất, xã 

Phú Xuyên, Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

8 Trần Thị Hương 04/10/1980
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

 Thôn Phú Thịnh, xã Phú 

Xuyên, TP Hà Nội
Xã Phú Xuyên x

9 Dương Thị Hòa 01/10/1981 CĐV BĐV hạng III Đại học ngành Thú y
Thôn Đại Gia, xã Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

10 Ma Thị Dược 28/03/1987 CĐV BĐV hạng III
Thạc sĩ ngành 

Chăn nuôi

Thôn Kiều Đông, xã Đại 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

11 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/07/1982 Khuyến nông viên hạng III Đại học ngành  nông học
Thôn An Khoái, xã Đại 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

12 Đồng Thị Hoan 07/07/1991 Chuyên viên Đại học ngành Kế toán
Thôn Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, 

TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

13 Kiều Bá Luân 19/09/1981
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Cao đẳng

 ngành Trồng trọt

Thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên, 

TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

14 Nguyễn Thị Thuấn 26/09/1979
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Cầu Giẽ, xã Chuyên 

Mỹ, TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

15 Tạ Quang Quyến 28/05/1982
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III
Đại học ngành Trồng trọt

Sn 84, đường Đê Bao, thôn 

Nam Quất, xã Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội

Xã Đại Xuyên x

16 Nguyễn Thị Hường 04/10/1987
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tầm Thượng, xã Đại 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Đại Xuyên x

17 Phạm Thế Trung 13/10/1978 CĐV BĐV hạng III
Thạc sĩ ngành 

Thú y

Thôn Sơn Thanh, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

18 Phạm Văn Hoàn 02/09/1986 CĐV BĐV hạng III
Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Thôn Tạ Xá, xã Phượng Dực, 

TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

19 Nguyễn Văn Hùng 21/12/1977 Chuyên viên
Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp

Thôn Tư Can, xã Chuyên Mỹ, 

TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

20 Chu Thúy Vang 20/03/1978
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III
Đại học ngành  nông học

Thôn Tư Can, xã Chuyên Mỹ, 

TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

21 Phạm Đình Khiêm 26/03/1965
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Cao đẳng

 ngành Trồng trọt

Thôn Nhị Khê, xã Phượng 

Dực, TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

22 Vũ Ngọc Dương 16/09/1990
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

TDP Giấy cơ khí, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

23 Phạm Quốc Tuấn 16/05/1975
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn An Mỹ, xã Phượng Dực, 

TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

24 Đào Ngọc Sơn 11/02/1997 Nhân viên bảo vệ

Trung cấp ngành Công 

nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thôn Nam Quất, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội
Xã Chuyên Mỹ x

25 Nguyễn Thị Vân 03/12/1984

Trưởng phòng Dịch vụ 

Thú y Thủy sản, Kỹ sư 

hạng III

Đại học ngành Thuỷ sản 
SN 303, Khôn Thôn, xã Phú 

Xuyên, Hà Nội
Xã Phượng Dực x

26 Phạm Thị Vân 17/02/1984 Phó Trưởng Trạm Đại học ngành Trồng trọt
Thôn Tạ Xá, xã Phượng Dực, 

TP Hà Nội
Xã Phượng Dực x

27 Lương Văn Thắng 08/10/1991 KTV CĐ BĐV hạng IV Đại học ngành Thú y
Thôn Văn Hội, xã Phượng 

Dực, TP Hà Nội
Xã Phượng Dực x

28 Đào Thị Nhàn 20/10/1987
KTV Khuyến nông hạng 

IV

Đại học ngành 

Chăn nuôi

Thôn Tạ Xá, xã Phượng Dực, 

TP. Hà Nội
Xã Phượng Dực x

29 Nguyễn Thị Kiều Oanh 05/06/1990
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tử Dương, xã Chương 

Dương, TP. Hà Nội
Xã Phượng Dực x

30 Nguyễn Văn Khoát 20/09/1965
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Cao đẳng

 ngành BVTV

Thôn Văn Hội, xã Phượng 

Dực, TP. Hà Nội
Xã Phượng Dực x

31 Nguyễn Thị Quyên 04/04/1987
Bảo vệ viên BVTV hạng 

III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Liễu, xã Phượng Dực, 

TP. Hà Nội
Xã Phượng Dực x

32 Nguyễn Thị Minh Tính 05/12/1987
Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Trung Lập, xã Phượng 

Dực, TP. Hà Nội
Xã Phượng Dực x

V Trạm DNNN Thường Tín 34 0

1 Bùi Thị Huế 08/10/1986
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Văn Hội, xã Thường 

Tín, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

2 Nguyễn Ngọc Huyền 24/01/1996
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Bảo vệ thực vật hạng IV

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

thôn Úc Lý, xã Tam Hưng, Tp 

Hà Nội
Xã Thường Tín x

3 Lê Thị Hằng 06/03/1983

Viên chức, Chẩn đoán 

viên  bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
308 tiểu khu Trần Phú, xã 

Thường Tín, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

4 Nguyễn Ngọc Anh 28/09/1988
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Thú y

Số 6, Trần Trọng Liêu, xã 

Thường Tín, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

5 Ngô Minh Thọ 15/07/1973

Viên chức, Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Cao đẳng ngành Chăn 

nuôi thú y

Thôn Tri Chỉ, xã Phượng Dực, 

Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

6 Hoàng Tăng Thế 15/10/1986
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Thôn Vạn Điểm, xã Phú 

Xuyên, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

7 Nguyễn Thị Thu Hương 01/10/1979
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Đội 7 thôn Thụy Ứng, xã 

Thường Tín, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

8 Nguyễn Thị Bích Thảo 17/01/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Liễu Nội, xã Thường 

Tín, Tp Hà Nội
Xã Thường Tín x

9 Trần Thị Anh 12/11/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Thường Tín - Hà Nội Xã Thường Tín x

10 Nguyễn Xuân Công 14/05/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Đình Tổ, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội
Xã Hồng Vân x
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11 Nghiêm Thu Hà 02/09/1984 Viên chức, Chuyên viên
Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Số 17 ngõ 2 xóm Quang 

Trung, thôn Hà Hồi, xã Hồng 

Vân, Tp Hà Nội

Xã Hồng Vân x

12 Nguyễn Văn Đoàn 09/02/1997

Viên chức, Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Đại học ngành Thú y
Xóm 3, thôn Từ Vân, xã 

Chương Dương, Tp Hà Nội
Xã Hồng Vân x

13 Đặng Thị Hà Giang 30/09/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Đội 2, xã Chương Dương, Tp 

Hà Nội
Xã Hồng Vân x

14 Đặng Văn Cung 01/04/1977
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

thôn Vĩnh Lộc, xã Chương 

Dương, Hà Nội
Xã Hồng Vân x

15 Phan Thị Thanh Huyền 21/03/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Thôn Phúc Trạch, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội
Xã Hồng Vân x

16 Trần Ánh Tuyết 01/07/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
xã Hồng Vân, Hà Nội Xã Hồng Vân x

17 Lê Văn Phúc 05/11/1978
Phó trưởng trạm, Chuyên 

viên

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

Số 8 đường Ao Mới, xóm 1, 

thôn Văn Trai, xã Thường 

Tín, Tp Hà Nội

Xã Thượng Phúc x

18 Nguyễn Thị Mơ 20/08/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Thôn Quất Tỉnh, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

19 Tạ Thị Hoa 31/12/1986 Viên chức, Chuyên viên Đại học ngành Kế toán
Gia Phúc, xã Thượng Phúc, 

Tp Hà Nội 
Xã Thượng Phúc x

20 Đào Thị Den 15/06/1986

Viên chức, Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Từ Vân, xã Chương 

Dương, Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

21 Kiều Thị Niêm 11/10/1979

Viên chức, Chẩn đoán 

viên  bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Thôn Song Khê, xã Tam 

Hưng, Tp Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

22 Tạ Thị Minh Nụ 19/09/1983 Viên chức, Cán sự
Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

thôn Gia Phúc, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội 
Xã Thượng Phúc x

23 Dương Thị Ngọc 13/03/1988
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Nghiêm Xá, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

24 Lê Thị Hải Lý 26/08/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông học

Cụm 2, xã Thượng Phúc, Tp 

Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

25 Nguyễn Gia Nhật 20/11/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Vĩnh Mộ, xã Thượng 

Phúc, Tp Hà Nội
Xã Thượng Phúc x

26 Dương Xuân Tĩnh 01/07/1973 Trưởng trạm, Chuyên viên Thạc sĩ ngành Chăn nuôi
Thôn Quần Hiền, xã Thường 

Tín, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

27 Nguyễn Thị Thúy Hiệp 24/11/1976

Phó trưởng trạm, Chẩn 

đoán viên bệnh động vật 

hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Duyên Trường, xã Hồng 

Vân, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

28 Trần Thị Duyên 20/02/1981 Viên chức, Kế toán viên
Đại học ngành Kế toán 

doanh nghiệp

thôn Duyên Trường, xã Hồng 

Vân, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

29 Nguyễn Thị Thúy Thuần 22/01/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Hạ Giáp, xã Chương 

Dương, Hà Nội
Xã Chương Dương x

30 Đinh Văn Viện 05/07/1982
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Bảo vệ thực vật hạng IV
Cao đẳng ngành Trồng trọt

Thôn Yên Phú, xã Thường 

Tín, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

31 Bạch Thị Huấn 01/10/1988

Viên chức, Chẩn đoán 

viên  bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Cụm 7, thôn Nghiêm Xá, xã 

Thượng Phúc, Hà Nội
Xã Chương Dương x

32 Hán Bích Liên 07/09/1979
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Bảo vệ thực vật hạng IV
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Lam Sơn, xã Phú 

Xuyên, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

33 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/05/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Phúc Trạch, xã Phú 

Xuyên, Tp Hà Nội
Xã Chương Dương x

34 Phạm Thu Nga 08/12/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Khoái Cầu, xã Chương 

Dương, Hà Nội
Xã Chương Dương x

VI Trạm DNNN Thanh Trì 15 0

1 Đoàn Thị Nhung 02/01/1977 Phó trưởng trạm, Kỹ sư Đại học ngành Kinh tế

Số 1904, B2, chung cư 

Skycentral số 176, phố Định 

Công, Phường Phương Liệt, 

thành phố Hà Nội

Xã Thanh Trì x

2 Trương Ngọc Thịnh 18/06/1986

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Cổ Điển B,Xã Thanh Trì,Hà 

Nội
Xã Thanh Trì x

3 Đỗ Thị Thu Hiền 05/01/1987 Viên chức, Chuyên viên Đại học ngành Kế toán
27/136/28 đường Tứ Hiệp, xã 

Thanh Trì, TP Hà Nội
Xã Thanh Trì x

4 Nguyễn Hải Hà 01/06/1983
Phó trưởng trạm, Chuyên 

viên

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Căn hộ 704, khu nhà ở xã hội 

IEC, xã Thanh Trì, TP Hà Nội
Xã Nam Phù x

5 Hoàng Thị Trà My 08/03/1994
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn 2, xã Nam Phù, thành 

phố Hà Nội
Xã Nam Phù x

6 Phạm Thị Bích Thủy 12/08/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Văn Uyên, Xã Nam 

Phù, Thành phố Hà Nội
Xã Nam Phù x

7 Bùi Thanh Thúy 10/03/1985

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y Đội 5, Ngọc Hồi, Hà Nội Xã Ngọc Hồi x

8 Lê Thị Tân Huyền 02/04/1984 Viên chức, Kỹ sư
Đại học ngành Nuôi trồng 

thủy sản

Thôn Quỳnh Đô, xã Đại 

Thanh, Hà Nội
Xã Ngọc Hồi x

9 Mai Hương 08/02/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Thạc sĩ ngành Sinh học

số 21, hẻm 376/14/3 đường 

Bưởi, phường Ngọc Hà, thành 

phố Hà Nội

Xã Ngọc Hồi x

10 Nguyễn Khả Khoa 01/09/1975
Trưởng trạm, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật

Đại học ngành Thú y; Đại 

học ngành Hành chính

Huỳnh Cung, xã Đại Thanh, 

thành phố Hà Nội
Xã Đại Thanh x

11 Nguyễn Viết Phong 27/08/1982

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Đội 2, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Hà 

Nội
Xã Đại Thanh x

12 Lê Thị Thanh Huyền 02/04/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Cụm 4, Quỳnh Đô, xã Đại 

Thanh, thành phố Hà Nội
Xã Đại Thanh x

13 Trần Quốc Huy 23/12/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông học

Số 76 Tập thể viện nông 

nghiệp, TDP số 2 Vĩnh 

Quỳnh, xã Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

Xã Đại Thanh x

14 Nguyễn Thị Tuyết 26/09/1983 Viên chức, Kỹ sư cao đẳng
Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Tổ 7, P. Kiến Hưng, Hà Nội Phường Thanh Liệt x

15 Trần Thanh Loan 27/10/1981 Viên chức, Cán sự Cao đẳng ngành Kế toán

Số nhà 3, ngách 5/12, xóm 

Lẻ, Thôn Triều Khúc, Phường 

Thanh Liệt, TP Hà Nội

Phường Thanh Liệt x

VII Trạm DNNN Chương Mỹ 33 3

1 Tống Văn Yên 14/3/1984
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Chương Mỹ, Hà Nội Phường Chương Mỹ x
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Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn Nơi ở hiện nay

Chuyển về đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND xã, 

phường

Nhân sự gồm

2 Đinh Văn Trung 04/9/1986
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Chương Mỹ, Hà Nội Phường Chương Mỹ x

3 Phạm Thị Lan Anh 11/11/1982 Khuyến nông viên hạng III Đại học ngành Nông học Chương Mỹ, Hà Nội Phường Chương Mỹ x

4 Ngô Thị Hiền 06/12/1993 Chuyên viên
Đại học ngành Tài chính 

Ngân hàng
Yên Nghĩa, Hà Nội Phường Chương Mỹ x

5 Nguyễn Thị Tâm 13/10/1985 
Kỹ thuật viên Bảo vệ thực 

vật hạng IV

Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp; Cao đẳng 

ngành Khoa học cây trồng
Chương Mỹ, Hà Nội Phường Chương Mỹ x

6 Đỗ Mạnh Hoài 02/12/1977 Nhân viên bảo vệ
Đại học ngành Nông học

Chương Mỹ, Hà Nội Phường Chương Mỹ x

7 Nguyễn Thị Hương 01/01/1988
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Chương Mỹ, Hà Nội Xã Quảng Bị x

8 Nguyễn Thị Mai Loan 20/9/1980 
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Chương Mỹ, Hà Nội Xã Quảng Bị x

9 Tô Thị Phương 19/6/1980
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Nông Học Chương Mỹ, Hà Nội Xã Quảng Bị x

10 Dương Thị Thu 21/3/1989
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III
Đại học ngành Thú y Quảng Bị, Hà Nội Xã Quảng Bị x

11 Đoàn Thị Phương 10/7/1981 
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Nông Học Quảng Bị, Hà Nội Xã Quảng Bị x

12 Hà Thúy Tuyển 26/6/1986 Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Khuyến 

nông
Quảng Bị, Hà Nội Xã Quảng Bị x

13 Trần Thị Huệ 05/8/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Phú Nghĩa, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

14 Hoàng Thị Hiên 15/5/1981
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Phú Nghĩa, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

15 Nguyễn Thị Thúy 28/7/1989 Chuyên viên
Đại học ngành Kế toán; 

Đại học ngành Thú y
Chương Mỹ, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

16 Nguyễn Văn Dư 13/4/1985
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Phú Nghĩa, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

17 Đặng Thị Minh Phượng 18/6/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Phú Nghĩa, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

18 Lê Thị Nhung 23/7/1985 Nhân viên bảo vệ
Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp
Chương Mỹ, Hà Nội Xã Phú Nghĩa x

19 Hạ Viết Tú 20/3/1969
Kỹ thuật viên Bảo vệ thực 

vật hạng IV
Cao đẳng ngành Trồng trọt Quảng Bị, Hà Nội Xã Trần Phú x

20 Nguyễn Quốc Đạt 07/3/1976 Khuyến nông viên hạng III Thạc sĩ ngành Chăn nuôi Chương Mỹ, Hà Nội Xã Trần Phú x

21 Nguyễn Thị Thúy Hồng 01/01/1983 Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Trồng trọt, 

Đại học ngành Kế toán
Trần Phú, Hà Nội Xã Trần Phú x

22 Bạch Văn Sỹ 02/10/1967
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Trần Phú, Hà Nội Xã Trần Phú x

23 Nguyễn Văn Tưởng 26/9/1974
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Hoà Phú, Hà Nội Xã Trần Phú x

24 Nguyễn Văn Phấn 14/9/1978
Kỹ thuật viên Bảo vệ thực 

vật hạng IV
Cao đẳng ngành Trồng trọt Hoà Phú, Hà Nội Xã Trần Phú x

25 Nguyễn Văn Hùng 29/7/1979
Trưởng trạm, Khuyến 

nông viên hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng, Đại học ngành 

Nông học

Hoà Phú, Hà Nội Xã Hòa Phú x

26 Đỗ Thị Mai Hương 15/02/1984
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Quảng Bị, Hà Nội Xã Hòa Phú x

27 Nguyễn Thị Giang 12/01/1992 Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Quảng Bị, Chương Mỹ Xã Hòa Phú x

28 Nguyễn Thị Tình 10/4/1982
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Hoà Phú, Hà Nội Xã Hòa Phú x

29 Nguyễn Thị Tuệ 25/3/1986
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật, Đại học ngành Khoa 

học cây trồng

Chương Mỹ, Hà Nội Xã Hòa Phú x

30 Nguyễn Minh Mỹ 06/06/1986

Phó Trưởng trạm, Bảo vệ 

viên Bảo vệ thực vật hạng 

III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật, Đại học ngành Sư 

phạm kỹ thuật nông nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

31 Lưu Xuân Nam 21/10/1987
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

32 Bùi Thị Lan Thương 20/6/1986
Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III
Thạc sĩ ngành Thú y Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

33 Trần Thị Hường 20/3/1984 
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III

Đại học ngành Nông học, 

Đại học Luật Kinh tế
Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

34 Phí Thị Thảo 01/9/1979 
Bảo vệ viên Bảo vệ thực 

vật hạng III
Đại học ngành Nông Học Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

35 Nguyễn Thị Liên 12/4/1987 Kỹ sư cao đẳng Đại học ngành Thú y Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

36 Nguyễn Thị Thanh Thuần 24/9/1982 Nhân viên bảo vệ Đại học ngành Nông học Xuân Mai, Hà Nội Xã Xuân Mai x

VIII Trạm DNNN Ba Vì 31 0

1 Nguyễn Thị Minh Quý 28/06/1974

Trưởng trạm/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Phú Xuyên 2, xã Vật 

Lại, thành phố Hà Nội
Xã Quảng Oai x

2 Phùng Thị Thanh Mai 24/08/1995
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
xã Vật Lại, thành phố Hà Nội Xã Quảng Oai x

3 Trần Quang Hào 09/11/1985
Viên chức/ Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Vĩnh Phệ, xã Quảng 

Oai, Hà Nội
Xã Quảng Oai x

4 Nguyễn Thị Ngân 20/12/1984
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Bài Nha, Xã Quảng Oai, TP 

Hà Nội
Xã Quảng Oai x

5 Phan Thị Xuân Hương 14/03/1975
Phó trưởng tramh/ Chuyên 

viên
Đại học ngành Nông học

Số nhà 25- Đường Tây đằng -

Thôn Hưng Đạo- Xã Quảng 

Oai - TP Hà Nội

Xã Cổ Đô x

6 Phùng Thị Tuyết Nhung 12/01/1995
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội Xã Cổ Đô x

7 Nguyễn Thị Thơm 01/05/1989

Viên chức/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Thôn Phú Nghĩa, xã Cổ Đô, 

Hà Nội
Xã Cổ Đô x

8 Nguyễn Văn Linh 16/03/1969
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tân Phong 2 xã Cổ Đô - 

Hà Nội
Xã Cổ Đô x

9 Nguyễn Thị Kiều Trang 13/10/1989
Viên chức/ Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khuyến 

nông & PTNT

Số nhà 26 - Ngách 306/2/11 

đường Phú Mỹ - Thôn Chợ 

Chàng - xã Quảng Oai - TP 

Hà Nội

Xã Vật Lại x
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Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn Nơi ở hiện nay

Chuyển về đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND xã, 

phường
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10 Khuất Thị Lan Anh 11/01/1985

Viên chức/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y

Số nhà 03, ngõ 4, đường giáp 

Ủy ban, thôn Phú Xuyên 2, xã 

Vật Lại, TP Hà Nội

Xã Vật Lại x

11 Lê Ngọc Điệp 24/10/1965
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn La Thượng, xã Cổ Đô, 

Thành phố Hà Nội
Xã Vật Lại x

12 Bùi Thị Như Hoa 03/05/1991
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
xã Vật Lại- Hà Nội Xã Vật Lại x

13 Lê Thị Phương Dung 20/10/1984

Viên chức/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Thạc sĩ ngành Thú y
Thôn Phú Nghĩa, xã Cổ Đô, 

Hà Nội
Xã Bất Bạt x

14 Nguyễn Thị Hồng 09/08/1989
Viên chức/ Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Kim Bí, xã Quảng Oai, 

Hà Nội
Xã Bất Bạt x

15 Chu Thị Thức 22/02/1984
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Thôn Yên Bồ Xã Vật Lại,TP 

Hà Nội
Xã Bất Bạt x

16 Trương Thị Thuý Mây 21/03/1980
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV
Cao đẳng ngành Trồng trọt

Thôn Vu Chu, xã Cổ Đô, 

Thành phố Hà Nội
Xã Bất Bạt x

17 Hoàng Thị Ngọc Ánh 02/03/1990

Viên chức/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y

Số 16/ngõ 273/ đường Phú 

Mỹ / xã Quảng Oai/ thành phố 

Hà Nội

Xã Suối Hai x

18 Trần Văn Lợi 14/09/1987
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, 

Hà Nội
Xã Suối Hai x

19 Vũ Thị Hải Hà 06/08/1982
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Khu 4 Thanh Lũng xã Quảng 

Oai thành phố Hà Nội
Xã Suối Hai x

20 Phan Thanh Phương 10/09/1990
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Phú Xuyên 4 - Xã Vật 

Lại - TP Hà Nội
Xã Suối Hai x

21 Đỗ Hữu Mạnh 11/07/1984

Viên chức/ Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành chăn nuôi 

thú y

Thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, 

Hà Nội
Xã Yên Bài x

22 Lưu Thị Xuân Tư 13/10/1990
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Quýt - xã Yên Bài-TP 

Hà Nội
Xã Yên Bài x

23 Khuất Thị Ánh 14/07/1979
Viên chức/ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Quang Húc, xã Quảng 

Oai, Hà Nội
Xã Yên Bài x

24 Quách Thành Chung 05/01/1988
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

RHQ và CQ
Xã Quảng Oai - Hà Nội Xã Yên Bài x

25 Hà Thị Thanh Thuỷ 16/06/1980
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Đội 2 -Thôn Đan Thê-xã Bất 

Bạt- Thành phố Hà Nội
Xã Ba Vì x

26 Nguyễn Thị Mai Hoa 04/07/1980
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Xóm 7-Thôn Thái Bạt 2- Xã 

Bất Bạt - TP Hà Nội
Xã Ba Vì x

27 Phùng Minh Thi 23/01/1999
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Đội 1, Thôn Khê Thượng, xã 

Bất Bạt, Thành phố Hà Nội
Xã Ba Vì x

28 Nguyễn Thị Quỳnh 15/07/1996
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Hát Giang - Xã Suối Hai 

- Hà Nội
Xã Ba Vì x

29 Đào Luyện Thiết 12/09/1972
Viên chức/ KTV CĐ BĐV 

hạng IV
Đại học ngành Thú y

Số 24  Đường Đà Giang - Xã 

Cổ Đô - thành phố Hà Nội
Xã Minh Châu x

30 Đỗ Thị Thanh Hoa 10/11/1993
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Cao Cương - xã Quảng 

oai, Tp Hà Nội
Xã Minh Châu x

31 Nguyễn Thị Lan 04/01/1983
Viên chức/ Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Minh Châu - Hà Nội Xã Minh Châu x

IX Trạm DNNN Sơn Tây 22 0

1 Phùng Thị Thanh Vân 09/08/1988
Viên Chức / Kỹ thuật viên 

khuyến nông hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng; Đại học ngành 

kế toán

Số 46 Phùng Khắc Khoan, 

phường Sơn Tây, Hà Nội
phường Sơn Tây x

2 Nguyễn Danh Hiệu 12/12/1991 Viên Chức / Chuyên viên
Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp

Xóm Vòng Trên - Chu Quyến 

1, xã Quảng Oai, Hà Nội
phường Sơn Tây x

3 Đỗ Thu Lan 11/06/1990
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Số 15- Phùng Hưng, phường 

Sơn Tây, Hà Nội
phường Sơn Tây x

4 Đào Thị Bến 25/10/1987
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

Thanh Tiến, phường Tùng 

Thiện, Hà Nội
phường Sơn Tây x

5 Lê Thị Thu Hiền 20/07/1980
Viên Chức / Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành chăn nuôi 

thú y

23/4, Quang Trung, 

phường Sơn Tây, Hà Nội
phường Sơn Tây x

6 Nguyễn Thị Liên 18/09/1971
Viên Chức / Kỹ thuật viên  

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

TDP Mông Phụ, phường Sơn 

Tây, Hà Nội
phường Sơn Tây x

7 Tô Thị Phương 25/04/1990

Viên Chức / Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Thạc sĩ ngành thú y
tổ dân phố 2 Sơn Lộc, phường 

Sơn Tây, Hà Nội
phường Sơn Tây x

8 Nguyễn Thị Phương Anh 31/10/1984 Trưởng trạm/ chuyên viên
Thạc sĩ ngành Quản lý 

công; Đại học ngành Thú y

26/1/548 Chùa Thông, 

phường Sơn Tây, Hà Nội
phường Tùng Thiện x

9 Tô Thị Loan 19/10/1987
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

P 1006, nhà B2, TDP số 7 

phường Từ Liêm, Hà Nội
phường Tùng Thiện x

10 Nguyễn Thị Út Quyên 28/11/1978

Viên Chức / Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

1/23 Chùa Thông,

 phường Sơn Tây, Hà Nội
phường Tùng Thiện x

11 Đặng Thị Lý 06/08/1981
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành khoa học 

cây trồng

TDP Thủ Trung, phường 

Tùng Thiện, Hà Nôị
phường Tùng Thiện x

12 Ngô Hồng Chín 14/11/1973
Viên Chức/Chẩn đoán 

viên Bệnh động vật hạng II
Thạc sĩ ngành Nông nghiệp

65/30 Tập thế Công ty 

xây dựng khu Bắc, phường 

Sơn Tây, Hà Nội

phường Tùng Thiện x

13 Hoàng Văn Sự 18/06/1974
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Sen Phương  10, xã 

Phúc Lộc, Hà Nội
phường Tùng Thiện x

14 Vũ Thị Minh Nguyệt 11/02/1985
Viên Chức / Kiểm dịch 

viên động vật
Đại học ngành Thú y

TDP Nghĩa Phủ, phường Sơn 

Tây, Hà Nội
phường Tùng Thiện x

15 Đặng Thị Tuyết Mai 21/12/1993
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Thôn 1, xã Phúc Thọ, Hà Nội xã Đoài Phương x

16 Nguyễn Thị Kim Cúc 21/09/1979

Viên Chức / Chẩn đoán 

viên Bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y

Số nhà 14, ngách 29, 

Ngõ 121a, Phố Hữu Nghị, 

phường Tùng Thiện Hà Nội

xã Đoài Phương x

17 Nguyễn Hữu Kỉnh 18/05/1990

Viên Chức / Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Đại học ngành Thú y
Số 4, ngõ 7, thôn Bảo

 Lộc 5, xã Phúc Lộc, Hà Nội
xã Đoài Phương x

18 Nguyễn Thị Dung 04/12/1983
Viên Chức / Kỹ thuật viên 

Khuyến nông hạng IV
Đại học ngành Thú y

Số nhà 06, ngách 1/48-

Đường Ngọc Lâu, Thôn 5, xã 

Thạch Thất, Hà Nội

xã Đoài Phương x

19 Phùng Thị Thùy Mỵ 28/07/1987
Viên Chức / Kỹ thuật viên 

Khuyến nông hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thúy Lai, Thạch Thất,

 Hà Nội
xã Đoài Phương x

20 Nguyễn Thị Loan 10/08/1985
Viên Chức / Kỹ thuật viên  

BVTV hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Đồi Vua, xã Đoài 

Phương, Hà Nội
xã Đoài Phương x

21 Nguyễn Thành Nam 29/08/1983
Viên Chức / Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo quản 

chế biến

Thôn Thiên Lộc, xã Đoài 

Phương, Hà Nội
xã Đoài Phương x
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22 Khuất Thị Kim Huyền 27/10/1976
Viên Chức / Kỹ thuật viên  

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Số nhà 2/55/46 Trung Sơn 

Trầm, phường Tùng Thiện, 

Hà Nội

xã Đoài Phương x

X Trạm DNNN Phúc Thọ 32 0

1 Nguyễn Hùng Cường 29/4/1977
Trạm trưởng,

chuyên viên
Thạc sĩ ngành Chăn nuôi

Thôn Thúy Lai - Xã Thạch 

Thất - Hà Nội
xã Phúc Thọ x

2 Trần Thị Thu Trang 30/6/1991

Viên chức,

 Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành 

Khoa học cây trồng

Thôn Bãi Đồn - Xã Phúc Lộc - 

 Tp. Hà Nội
xã Phúc Thọ x

3 Ngô Thị Thúy 14/3/1983
Viên chức, 

Cán sự
Đại học ngành Kinh tế

Thôn Thượng Lộc - xã Phúc 

Thọ - Hà Nội
xã Phúc Thọ x

4 Trần Thị Phương 10/12/1989
Viên chức, 

Khuyến nông viên hạng III
Đại học ngành Thú y 

Thôn Bảo Lộc 5  - Xã Phúc 

Lộc - Hà Nội
xã Phúc Thọ x

5 Kiều Thị Lâm 11/01/1988

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Trồng trọt 
Thôn 2 - Xã Phúc Thọ - 

Tp.Hà Nội
xã Phúc Thọ x

6 Kiều Thị Hồng Thúy 24/3/1979

Viên chức, 

Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi
Thôn 3 - xã Thạch Thất - Hà 

Nội
xã Phúc Thọ x

7 Cấn Thị Thanh 20/8/1988

Viên chức, 

Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Thôn 5 - Xã Thạch Thất - Hà 

Nội
xã Phúc Thọ x

8 Nguyễn Thị Nhẫn 12/3/1985

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Mỹ Giang - Xã Phúc 

Thọ - TP Hà Nội
xã Phúc Thọ x

9 Nguyễn Thị Lan Hương 15/3/1985

Viên chức,

  Khuyến nông viên hạng 

III

Thạc sĩ Trồng trọt
Thôn Ngọc Tảo 2 - xã Hát 

Môn - Tp.Hà Nội
xã Phúc Thọ x

10 Dương Thị Sinh 29/9/1981

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Trồng trọt 
Thôn Bướm - xã Phúc Thọ - 

Tp.Hà Nội
xã Phúc Thọ x

11 Kim Thị Mỵ 13/9/1976

Viên chức,

 Kỹ thuật viên khuyến 

nông hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn 1 - xã Phúc Thọ - Tp.Hà 

Nội
xã Phúc Thọ x

12 Nguyễn Thị Thu Trang 14/9/1997

Viên chức,

 Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Tích Giang 1 - xã Phúc 

Thọ - Tp. Hà Nội
xã Phúc Lộc x

13 Hoàng Thế Anh 28/8/1987
Viên chức, 

Chuyên viên

Thạc sĩ ngành Nuôi trồng 

thuỷ sản

 Vân Phúc 3 - Xã Phúc Lộc - 

Hà Nội
xã Phúc Lộc x

14 Nguyễn Thị Quỳnh 02/5/1983

Viên chức,

 Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Trung Nam Lộc - Xã 

Phúc Thọ - Hà Nội
xã Phúc Lộc x

15 Đinh Thị Tuyển 12/4/1984

Viên chức,

 Chẩn đoán viên bệnh 

động vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi
Thôn 1 - Xã Thạch Thất - Hà 

Nội
xã Phúc Lộc x

16 Vũ Thị Hải 09/12/1986

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Phụng Thượng 10 - Xã Phúc 

Thọ - Hà Nội
xã Phúc Lộc x

17 Trần Thị Tú 15/01/1986

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Thuần Mỹ - Xã Phúc 

Thọ - Tp. Hà Nội
xã Phúc Lộc x

18 Đỗ Thị Mơ 14/10/1989

Viên chức, 

Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Thượng Cốc - Xã Phúc 

Thọ - TP Hà Nội
xã Phúc Lộc x

19 Đinh Thị Tuyết 02/7/1988

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Trồng trọt 
 Thôn Vân Phúc 3 - xã Phúc 

Lộc - Tp. Hà Nội
xã Phúc Lộc x

20 Vũ Thị Nga 04/1/1995

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn 1- Xã Phúc Thọ-Tp.Hà 

Nội
xã Phúc Lộc x

21 Đặng Thị Ánh 12/8/1982

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Vân Phúc 3 - Xã Phúc Lộc - 

TP.Hà Nội
xã Phúc Lộc x

22 Khuất Thuý Thoả 08/02/1981
Phó trạm trưởng,

 chuyên viên
Đại học ngành Nông học

Thôn 2 - xã Phúc Thọ - Tp.Hà 

Nội
xã Hát Môn x

23 Đoàn Văn Điệp 17/1/1987

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Thôn Bảo Lộc 5  - Xã Phúc 

Lộc - Hà Nội
xã Hát Môn x

24 Đào Thị Kim Quyên 17/5/1986

Viên chức,

 Chẩn đoán viên bệnh 

động vật hạng III

Đại học ngành Thú y 
Thôn Xuân Đoài - Xã Phúc 

Lộc - Hà Nội
xã Hát Môn x

25 Lê Quốc Chí 18/7/1980

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Nông học
Thôn Thuần Mỹ - Xã Phúc 

Thọ - Tp. Hà Nội
xã Hát Môn x

26 Chu Văn Thành 11/10/1978

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Trồng trọt 
Thôn Thuần Mỹ - Xã Phúc 

Thọ - Tp. Hà Nội
xã Hát Môn x

27 Vương Thị Chung 28/11/1976

Viên chức, 

Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Thượng Cốc- xã Phúc 

Thọ - Tp. Hà Nội
xã Hát Môn x

28 Hồ Thị Nhẫn 04/12/1980

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Hát Môn 9 - Xã Hát 

Môn - TP. Hà Nội
xã Hát Môn x

29 Hoàng Thị Yến 05/4/1986

Viên chức, 

Kỹ thuật viên BVTV hạng 

IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Phú An - Xã Hát Môn - 

Tp. Hà Nội
xã Hát Môn x

30 Đỗ Thị Hoa 09/7/1987

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Hiệp Thuận 1 - Xã Hát 

Môn - Tp. Hà Nội
xã Hát Môn x

31 Đỗ Thị Thảo 03/3/1979

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Liên Hiệp 2- Xã Hát 

Môn -Tp.Hà Nội
xã Hát Môn x

32 Phan Thị Nga 17/3/1987

Viên chức, 

Bảo vệ viên BVTV hạng 

III

Đại học ngành Trồng trọt 
 Sen Phương 2 - Xã Phúc Lộc- 

 TP. Hà Nội
xã Hát Môn x

XI Trạm DNNN Thạch Thất 32 0

1 Kiều Thị Hải 24/04/1986 Viên chức, chuyên viên
Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp

số nhà 36-Thôn 4 ( Đại Đồng) 

- xã Thạch Thất- Tp Hà Nội
xã Thạch Thất x

2 Vương Thị Chung 17/07/1979 Viên chức, chuyên viên Thạc sĩ ngành Thú y

số nhà 79- đường Lại Thượng- 

 Thôn Lại Thượng- xã Thạch 

Thất- Tp Hà Nội

xã Thạch Thất x

3 Nguyễn Thị Nguyên 03/10/1983
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV  hạng III
Đại học ngành Thú y

số nhà 56- ngõ 11 -Thôn Thúy 

Lai - xã Thạch Thất - TP Hà 

Nội

xã Thạch Thất x

4 Nguyễn Thanh Hằng 03/12/1983
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Nuôi trồng 

thuỷ sản

Số 57- xóm Bói- Thôn Thúy 

Lai - xã Thạch Thất - TP Hà 

Nội

xã Thạch Thất x

5 Cấn Thị Hồng Hiên 29/05/1986
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo quản 

chế biến nông sản

số 54-Tổ dân phố Phú Tân -

xã Thạch Thất -Hà Nội
xã Thạch Thất x

6 Nguyễn Thị Huyền 16/08/1994
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Số nhà 5, ngõ 22 đường xóm 

Chỏm- Thôn Ngũ Sơn- xã 

Thạch Thất- TP Hà Nội

xã Thạch Thất x

7 Kiều Thị Lệ 28/09/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Số nhà 216- thôn 1 Đại đồng -

xã Thạch Thất- TP Hà Nội
xã Thạch Thất x

8 Nguyễn Doãn Tuyên 13/03/1981

Phó trưởng 

trạm/Chẩn đoán viên BĐV 

hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

số nhà 70- Thôn Bùng-xã Tây 

Phương- Tp Hà Nội
xã Tây Phương x
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9 Nguyễn Thu Thủy 17/09/1987
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

số 04- xóm Mới-Thôn Thạch- 

xã Tây Phương- Tp Hà Nội
xã Tây Phương x

10 Nguyễn Thị Minh Hồng 11/04/1982 Viên chức, chuyên viên
Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh

xóm Phiên Ba- Thôn Bùng- 

xã Tây Phương- Tp Hà Nội
xã Tây Phương x

11 Nguyễn Thị Phương Oanh 20/06/1982
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV  hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Nhà số 3- ngõ 46 -đường làng 

bến-Thôn Đoàn Kết- xã Tây 

Phương- Tp Hà Nội

xã Tây Phương x

12 Phong Thị Thu Hồng 04/01/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Nông

 học

xóm 7- Thôn Phúc Đức- xã 

Quốc Oai- Tp Hà Nội
xã Tây Phương x

13 Nguyễn Thị Hằng 10/05/1997
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Số nhà 10- ngách 247/35- 

thôn 4 Hương Ngải- xã Tây 

Phương- TP Hà Nội

xã Tây Phương x

14 Chu Thị Trang 21/10/1986
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng; Cao đẳng ngành 

Khoa học cây trồng

Nhà số 3- thôn Mơ Nồng( 

Kim Quan) -xã Thạch Thất- 

TP Hà Nội

xã Tây Phương x

15 Nguyễn Bùi Hải 01/04/1972
Trưởng trạm/

chuyên viên

Đại học ngành Kinh tế

nông nghiệp

 số nhà 25-ngõ 62- đường Hạ 

Lôi -Thôn 3- xã Hạ Bằng- Tp 

Hà Nội

xã Hạ Bằng x

16 Nguyễn Thị Toàn 09/05/1985 Viên chức, chuyên viên
Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp

 Số 5 - xóm trại Quýt - thôn 

Bùng- xã Tây Phương- Tp Hà 

Nội

xã Hạ Bằng x

17 Cấn Thị Thuý Minh 22/01/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa 

học cây trồng

số nhà 42- thôn Ngoại Thôn

- xã Thạch Thất- Tp Hà Nội
xã Hạ Bằng x

18 Phùng Thị Phương Thu 14/09/1991
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa 

học cây trồng

số nhà 15- thôn 3- xã Hạ 

Bằng- 

Tp Hà Nội

xã Hạ Bằng x

19 Vương Văn Định 24/11/1978
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV  hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Số ngà 270- thôn Lại Thượng- 

xã Thạch Thất- Tp Hà nội
xã Hạ Bằng x

20 Nguyễn Thị Phượng 11/01/1986
Viên chức, Kỹ thuật viên 

khuyến nông hạng IV
Đại học ngành Thú y

Thôn 2- xã Hạ Bằng- TP Hà 

Nội
xã Hạ Bằng x

21 Nguyễn Thị Như Hoa 02/01/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng

số nhà 6- xóm Minh cương- 

thôn Ngũ Sơn (Lại thượng cũ)- 

 xã Thạch Thất, tp Hà Nội

xã Hạ Bằng x

22 Vương Thị Hợi 01/11/1983
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

số nhà 22- Ngõ 55- đường lưu 

niệm  Bác Hồ, thôn Phú Đa 1 - 

 xã Hạ Bằng- TP Hà Nội

xã Hạ Bằng x

23 Cấn Tất Tuyên 29/11/1981
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Khoa 

học cây trồng

số nhà 03- thôn Bùng-  xã Tây 

Phương - Tp Hà Nội
xã Hòa Lạc x

24 Nguyễn Thế Bắc 10/07/1974
Viên chức, chẩn đoán viên 

BĐV  hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

số nhà 23- ngõ 1- đường 

Ngọc Lâu- thôn 5 - xã Thạch 

Thất

- Tp Hà Nội

xã Hòa Lạc x

25 Cấn Thị Thu Thảo 18/08/1992
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Số nhà 06- ngõ 12- đường 

đồng mơ- thôn Mơ Nồng- xã 

Thạch Thất- TP Hà Nội

xã Hòa Lạc x

26 Nguyễn Đình Tiến 07/01/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Số nhà 14 Gò Gai- thôn Giếng 

Hữu Bằng - xã Thạch Thất- 

TP Hà Nôi

xã Hòa Lạc x

27 Nguyễn Đình Đức 19/10/1979
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Tiến sĩ ngành Làm lạnh và 

lạnh sâu; Đại học ngành 

Bảo quản chế biến Nông 

sản

SN 17 ngõ 94 -đường Vĩnh 

Lộc -xã Tây Phương TP Hà 

Nội xã Yên Xuân

x

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/10/1988
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV  hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

số nhà 57- Thôn Đoàn Kết- xã 

Hoà Lạc- Tp Hà Nội
xã Yên Xuân

x

29 Nguyễn Thị Thục 02/03/1985 Viên Chức / Chuyên viên
Thạc sĩ ngành kinh tế nông 

nghiệp

Thôn Hòa Lạc, xã Hạ

 Bằng, Hà Nội
xã Yên Xuân

x

30 Nguyễn Thị Ny 15/06/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Yên Mỹ- xã Hạ Bằng- 

TP Hà Nội
xã Yên Xuân

x

31 Trần Thị Mạnh 18/10/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Mục Uyên 1-xã Hạ 

Bằng- Tp Hà Nội
xã Yên Xuân x

32 Đặng Văn Lâm 23/09/1979
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

xóm Thạch Bình- Thôn 4 ( 

Yên Bình)- xã Yên Xuân- TP 

Hà Nội xã Yên Xuân

x

XII
Trạm DNNN Đan 

Phượng
25 0

1 Trí Thị Khuyên 27/07/1987 Trưởng trạm, Chuyên viên
Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật 

Xóm Đình, Thôn 5 ,xã Hưng 

Đạo, Hà Nội 
Xã Đan Phượng x

2 Lưu Thị Bích Hường 05/11/1977
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Thạc sĩ ngành Công nghệ 

thực phẩm; Đại học ngành 

Bảo quản chế biến

Cụm 1, xã Đan Phượng, Hà 

Nội
Xã Đan Phượng x

3 Nguyễn Thị Kim Hương 24/07/1976
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng                                                                 

Cụm 4 ( Hạ Mỗ), xã Ô Diên, 

Hà Nội
Xã Đan Phượng x

4 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 29/11/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn 7, xã  Đan Phượng, Hà 

Nội
Xã Đan Phượng x

5 Tạ Thị Dự 18/06/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành khoa học 

cây trồng

Thôn Đoài Khê - Xã Đan 

Phượng, Hà Nội
Xã Đan Phượng x

6 Phạm Thị Nhung 26/12/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Cụm 7, xã Ô Diên, Hà Nội Xã Đan Phượng x

7 Nguyễn Văn Tuấn 13/03/1978
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Đại phùng, xã Đan 

Phượng, Hà Nội
Xã Đan Phượng x
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8 Đỗ Đức Long 11/08/1978
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Bãi Tháp, xã Đan 

Phượng, Hà Nội
Xã Đan Phượng x

9 Nguyễn Thị Thanh Hải 01/08/1985

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Thạc sĩ ngành Thú y
Cựu Quán, xã Hoài Đức, Hà 

Nội
Xã Đan Phượng x

10 Nguyễn Hữu Cương 12/12/1984 Phó trưởng trạm, Cán sự

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y; Cử nhân ngành Kinh 

tế, Cử nhân ngành Ngoại 

ngữ

Cụm 2, xã Ô Diên, Hà Nội Xã Ô Diên x

11 Vương Thị Dung 01/11/1987
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Khuyến nông hạng IV

Đại học ngành Trồng trọt, 

Đại học ngành Kế toán

Cụm 6, xã Đan Phượng, Hà 

Nội
Xã Ô Diên x

12 Bùi Thị Thủy 13/04/1976
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Nông 

nghiệp
Cụm 6, xã Ô Diên, Hà Nội Xã Ô Diên x

13 Phạm Thị Ngọc Ánh 20/07/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Cụm 3, xã Ô Diên, Hà Nội Xã Ô Diên x

14 Vũ Thị Thận 01/07/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

Cụm 1, Thượng Thôn, xã Ô 

Diên, Hà Nội
Xã Ô Diên x

15 Nguyễn Tiến Trường 23/09/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Đông Lai, xã Ô Diên, 

Hà Nội
Xã Ô Diên x

16 Nguyễn Thị Vui 23/11/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV Hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Xã Ô Diên, TP Hà Nội Xã Ô Diên x

17 Bùi Thị Thanh Vịnh 07/10/1984

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y Cụm 8, xã Ô Diên,  Hà Nội Xã Ô Diên x

18 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/04/1982 Viên chức, Chuyên viên
Thôn Đoài Khê, xã Đan 

Phượng, Hà Nội
Đại học ngành Nông học Xã Liên Minh x

19 Thiều Văn Tuấn 18/10/1978 Viên chức, Chuyên viên
Thôn 11, Xã Liên Minh,  

Hà Nội

Đại học ngành Kinh tế nông 

nghiệp 
Xã Liên Minh x

20 Tạ Thị Thái 07/12/1981
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Cụm 6, xã Đan Phượng, 

Hà Nội
Đại học ngành Nông học Xã Liên Minh x

21 Nguyễn Thị Dinh 28/03/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thôn Đông Lai, xã Ô 

Diên, Đan Phượng, Hà Nội
Đại học ngành Trồng trọt Xã Liên Minh x

22 Nguyễn Văn Cương 24/09/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Cụm 2, thôn Đoài Khê, xã 

Đan Phượng,  TP Hà Nội.
Đại học ngành Nông học Xã Liên Minh x

23 Trần Thị Hồng Tươi 22/08/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Cụm 9, xã Liên Minh, TP 

Hà Nội

Đại học ngành Công nghệ sinh 

học
Xã Liên Minh x

24 Đỗ Văn Thịnh 05/10/1970
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Thôn 1, xã Liên Minh, Hà 

Nội

Cao đẳng ngành Khoa học cây 

trồng
Xã Liên Minh x

25 Lê Thị Gấm 06/06/1987

Viên chức, KTV chẩn 

đoán bệnh động vật hạng 

IV

Thôn Cổ Hạ, xã Liên 

Minh, Hà Nội
Đại học ngành Chăn nuôi Xã Liên Minh x

XIII Trạm DNNN Quốc Oai 33 1

1 Vũ Thị Tâm Bắc 16/04/1972

Phó trưởng Trạm, Bảo vệ 

viên Bảo vệ thực vật hạng 

III

Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp

Xóm sổ, thôn 6, xã hưng đạo, 

Hà Nội
Xã Quốc Oai x

2 Phan Thị Thuỳ Dung 31/08/1989 Viên chức, Chuyên viên
Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh

Xóm 1, Thôn Thụy Khuê, xã 

Quốc Oai, TP. Hà Nội
Xã Quốc Oai x

3 Nguyễn Thị Tâm 18/11/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn Phúc Đức- xã Quốc Oai- 

 Tp Hà  Nội
Xã Quốc Oai x

4 Vũ Thị Hương Thủy 10/08/1983

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III 

Đại học ngành Bác sĩ Thú 

y

Thôn Thạch Thán 2 xã Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội
Xã Quốc Oai x

5 Nguyễn Hữu Giang 09/09/1976
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Năm Trại, Xã Quốc 

Oai. TP Hà Nội
Xã Quốc Oai x

6 Phan Bá Tùng 12/08/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông Học

Thôn phủ Quốc, Xã Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội
Xã Quốc Oai x

7 Nguyễn Thị Hảo 23/10/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Công nghệ 

Sinh học

Xuân Thuỷ - Xuân Mai - Hà 

Nội
Xã Quốc Oai x

8 Đỗ Đức Thuận 13/04/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Năm Trại, Xã Quốc 

Oai. TP Hà Nội
Xã Quốc Oai x

9 Nguyễn Thị Tuyết 26/02/1980 Nhân viên bảo vệ Đại học ngành Trồng trọt
Thôn Cấn Thượng, xã Kiều 

Phú, TP Hà Nội
Xã Quốc Oai x

10 Kiều Minh Khuê 10/10/1982 Trưởng trạm, Chuyên viên
Thạc sĩ ngành Nuôi trồng 

thủy sản

Thôn Đại Đồng, Độ Lân, xã 

Kiều Phú, Thành phố Hà Nội
 Xã Kiều Phú x

11 Nguyễn Thị Oanh 25/09/1982 Viên chức, Chuyên viên Đại học ngành Nông học
Xóm 4, Thôn Thụy Khuê, xã 

Quốc Oai, TP. Hà Nội
 Xã Kiều Phú x

12 Đỗ Danh Hường 14/10/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ 

Thực Vật

Xóm 1, thôn Đồng Bụt, Xã 

Kiều Phú,  Thành Phố Hà Nội
 Xã Kiều Phú x

13 Nghiêm Thị Nga 24/04/1985

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III 

Đại học ngành Bác sĩ Thú 

y

Thôn Liên Trì Đồng Sơn, Xã 

Kiều Phú , Thành phố Hà Nội 
 Xã Kiều Phú x

14 Kiều Thị Hà 17/08/1984

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III 

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Liên Trì Đồng Sơn, Xã 

Kiều Phú , Thành phố Hà Nội 
 Xã Kiều Phú x

15 Nguyễn Thị Minh Phượng 11/11/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

 Thôn Phú Mỹ - xã Kiều Phú - 

TP Hà Nội
 Xã Kiều Phú x

16 Nguyễn Thị Đào 29/05/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Trồng trọt

Đội 14, Thôn Bái Nội, Xã 

Kiều Phú , TP Hà Nội 
 Xã Kiều Phú x

17 Hoàng Thị Lai 30/10/1987
Viên chức, Kỹ thuật viên 

Khuyến nông hạng IV

Đại học ngành Nuôi trồng 

thủy sản

Thôn Bùng - Xã Tây Phương - 

Thành phố Hà Nội
 Xã Kiều Phú x

18 Nguyễn Bá Toàn 03/11/1973

Viên chức, Kỹ thuật viên 

chẩn đoán bệnh động vật 

hạng IV

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Cấn Hạ, Xã Kiều Phú , 

Tp Hà Nội
Xã Kiều Phú x

19 Phùng Đức Trình 19/09/1978
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Bùng, xã Tây Phương, 

TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

20 Đỗ Hoàng Anh 16/07/1999
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Năm Trại, Xã Quốc 

Oai. TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

21 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1981
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học ngành Lâm học

Xóm 6, thôn Thế Trụ, xã Kiều 

Phú, TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

22 Phùng Khắc Dũng 18/11/1987
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Nuôi trồng 

thủy sản

Thôn Bùng, xã Tây Phương, 

TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

23 Nguyễn Thị Hương 20/05/1987
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV
Cao đẳng ngành Trồng trọt

Xóm gò, Thôn Yên Nội, xã 

Quốc Oai, TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

24 Nguyễn Thị Thu 25/02/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ 

Thực Vật

Thôn Vân Côn, xã An Khánh, 

TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

25 Nguyễn Thị Dung 11/04/1995
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

Sinh học

Thôn Yên Quán, xã Hưng 

Đạo, TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

26 Nguyễn Thị Hương 03/08/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Đại học ngành Nông Học

Thôn Dương Cốc - Xã Hưng 

Đạo - TP Hà Nội
Xã Hưng Đạo x

27 Nguyễn Khắc Dũng 17/12/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III
Thạc sĩ ngành Nông nghiệp

Đội 8, Thôn Ro, xã Kiều Phú - 

 Hà Nội
 Xã Phú Cát x

28 Đỗ Danh Điệp 13/02/1977
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Yên Thái, Xã Phú Cát, 

TP Hà Nội
 Xã Phú Cát x
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TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn Nơi ở hiện nay

Chuyển về đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND xã, 

phường

Nhân sự gồm

29 Phùng Thị Nam 28/06/1982

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III 

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn 5, Xã Phú Cát, TP Hà 

Nội
 Xã Phú Cát x

30 Phạm Thị Huyền 10/08/1988 Viên chức, Cán sự Cao đẳng ngành Kế toán
Thôn Liên Trì Đồng Sơn, Xã 

Kiều Phú,Thành phố Hà Nội
 Xã Phú Cát x

31 Nguyễn Thị Hương 08/04/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Muôn - Xã Kiều Phú - 

TP Hà Nội
 Xã Phú Cát x

32 Nguyễn Thị Thu Hoa 12/06/1986
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú, 

TP Hà Nội 
 Xã Phú Cát x

33 Nguyễn Thị Thảo 01/09/1994
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Bạch Thạch - Xã Phú 

Cát - TP Hà Nội
 Xã Phú Cát x

34 Phùng Văn Thao 23/11/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn 5- xã Phú Cát- TP Hà 

Nội
 Xã Phú Cát x

XIV Trạm DNNN Hoài Đức 29 0

1 Nguyễn Bá Đạt 28/11/1976

Trưởng trạm, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y

Thôn 6, xã Dương Hòa,

 Hà Nội
xã Dương Hòa x

2 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/10/1982 Viên chức, Chuyên viên 

Thạc sĩ ngành Quản trị 

kinh doanh; Đại học ngành 

kinh tế nông nghiệp

Thôn 6, xã Dương Hòa, TP 

Hà Nội
xã Dương Hòa x

3 Nguyễn Khánh Thị Ngạn 07/12/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

thôn Rô, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
xã Dương Hòa x

4 Nguyễn Thu Hiền 16/03/1984
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV
Cao đẳng ngành trồng trọt

Thôn Yên Sở 2, xã Dương 

Hòa, thành phố Hà Nội
xã Dương Hòa x

5 Nguyễn Thị Oanh 28/03/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn 9 Cát Quế xã Dương 

Hòa, thành phố Hà Nội
xã Dương Hòa x

6 Nguyễn Văn Cường 07/09/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Hợp Nhất, Xã Dương 

Hoà, Thành phố Hà Nội
xã Dương Hòa x

7 Nguyễn Thị Nga 02/08/1984

Viên chức, 

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III

Đại học ngành Thú y
Số nhà 187, Thôn Phú Đa,

xã Hoài Đức, TP Hà Nội 
xã Dương Hòa x

8 Nguyễn Quang Tuyến 19/12/1973
Phó trưởng Trạm, Chuyên 

viên
Đại học ngành Thú y

Số 1, Thôn Cựu Quán, xã 

Hoài Đức, Hà Nội
Xã Sơn Đồng x

9 Trung Thị Xuân 17/02/1985
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Phát triển 

nông thôn và Khuyến nông

Thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà 

Nội
Xã Sơn Đồng x

10 Trịnh Xuân Luyến 07/06/1978 Viên chức, Cán sự Đại học ngành Kinh tế
Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, 

Thành phố Hà Nội 
Xã Sơn Đồng x

11 Nguyễn Thị Xâm 08/10/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học  ngành Nông học

 Thôn Đình, Xã Sơn Đồng, Tp 

Hà Nội
Xã Sơn Đồng x

12 Nguyễn Thị Hảo 22/07/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, 

Tp Hà Nội
Xã Sơn Đồng x

13 Nguyễn Thị Lan Anh 12/02/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

Thôn 2, xã Dương Hòa, thành 

phố Hà Nội
Xã Sơn Đồng x

14 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/06/1984

Viên chức, 

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III

Thạc sĩ ngành thú y
Thôn Gạch, xã Sơn Đồng, TP 

Hà Nội
Xã Sơn Đồng x

15 Nguyễn Đức Quang 23/06/1973
Phó trưởng Trạm, Chuyên 

viên

Thạc sĩ ngành Luật, Đại 

học Luật, CĐ Kinh Tế 

NN, TC Công An

Trạm Trôi, xã Hoài Đức, Hà 

Nội
Xã Hoài Đức x

16 Cao Thị Thu Hương 10/06/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Sơn Hà, xã Dương Hòa, 

Tp Hà Nội
Xã Hoài Đức x

17 Nguyễn Thị Loan 12/11/1983
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành khoa học 

cây trồng

Thôn Dền, xã Hoài Đức, TP 

Hà Nội
Xã Hoài Đức x

18 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 05/03/1996
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, 

thành phố Hà Nội
Xã Hoài Đức x

19 Nguyễn Thị Hường 29/07/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học  ngành Nông học

Thôn 4, xã Dương Hòa, thành 

phố Hà Nội
Xã Hoài Đức x

20 Nguyễn Thị  Hồng 17/04/1981

Viên chức, 

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III

Đại học ngành Thú y
Cụm 12, Xã Ô Diên, Thành 

phố Hà Nội
Xã Hoài Đức x

21 Từ Anh Tuấn 06/02/1978

Viên chức, 

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y 
Lai Xá, Xã Hoài Đức, Hà Nội Xã Hoài Đức x

22 Nguyễn Thị Chè 25/09/1992 Viên chức, Chuyên viên Đại học ngành Kế toán Thụy Khuê, Quốc Oai, Hà Nội Xã An Khánh x

23 Nguyễn Thị Lịch 25/09/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực 

vật

Đội 13, Thôn Phương Quan, 

Xã An Khánh, Tp Hà Nội
Xã An Khánh x

24 Nguyễn Thị Thắm 28/12/1998
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Xóm 4, thôn Tiền Lệ, xã Sơn 

Đồng, thành phố hà Nội
Xã An Khánh x

25 Nguyễn Thị Linh 01/12/1996
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Vân Côn, Xã An Khánh, 

TP Hà Nội
Xã An Khánh x

26 Văn Thị Hợp 30/09/1988
Viên chức, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng IV

Cao đẳng ngành khoa học 

cây trồng

thôn La Tinh, xã An Khánh, 

Hà Nội 
Xã An Khánh x

27 Nguyễn Đăng Luân 03/08/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Lại Yên 4, xã Sơn Đồng, TP 

Hà Nội
Xã An Khánh x

28 Cấn Thị Thu Hồng 11/09/1980

Viên chức, 

Chẩn đoán viên 

bệnh động vật hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y 

Thôn Yên Thái, xã Sơn Đồng, 

Hà Nội
Xã An Khánh x

29 Nguyễn Duy Thắng 16/09/1975
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

Thú y 

Số 11, Phố Bùi Thị Xuân, 

Phường Sơn Tây, Hà Nội
Xã An Khánh x

XV Trạm DNNN Mê Linh 19 0

1 Tạ Văn Quang 17/12/1997
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Xã Yên Lãng, TP Hà Nội Xã Yên Lãng x

2 Lê Thị Phượng 01/11/1981
Viên chức, CĐV BĐV 

hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Xã Mê Linh, TP Hà Nội Xã Yên Lãng x

3 Nguyễn Thị Hồng Thơ 18/11/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Yên Lãng, TP Hà Nội Xã Yên Lãng x

4 Đào Thị Lan 04/10/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Yên Lãng, TP Hà Nội Xã Yên Lãng x

5 Phạm Thị Nội 11/10/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Yên Lãng, TP Hà Nội Xã Yên Lãng x

6 Bùi Mạnh Tiến 01/11/1978 Trưởng trạm, Chuyên viên Đại học ngành Cây trồng Xã Kim Anh, TP Hà Nội Xã Tiến Thắng x

7 Trần Thị Lan 20/04/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội Xã Tiến Thắng x

8 Trần Văn Đông 21/10/1983
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ  ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội Xã Tiến Thắng x
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TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn Nơi ở hiện nay

Chuyển về đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND xã, 

phường

Nhân sự gồm

9 Trần Thị Thu Hương 20/04/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội Xã Tiến Thắng x

10 Nguyễn Thế Thập 01/09/1981
Viên chức, KTV Bảo vệ 

viên BVTV hạng IV

Cao đẳng Khoa học cây 

trồng
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội Xã Tiến Thắng x

11 Nguyễn Thị Thùy 14/06/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Nông lâm 

kết hợp
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội xã Quang Minh x

12 Lê Thị Nghĩa 13/12/1988
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học
Xã Tiến Thắng, TP Hà Nội xã Quang Minh x

13 Ngô Hoàng Vịnh 17/09/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Quang Minh, TP Hà Nội xã Quang Minh x

14 Nguyễn Văn Sơn 01/01/1965
Viên chức, KTV Bảo vệ 

viên BVTV hạng IV

Cao đẳng Khoa học cây 

trồng
Xã Yên Lãng, TP Hà Nội xã Quang Minh x

15 Trần Thị Yến 01/01/1976
Phó trưởng trạm, Bảo vệ 

viên BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học Xã Mê Linh, TP Hà Nội Xã Mê Linh x

16 Trần Thị Thành 15/05/1982
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Quang Minh, TP Hà Nội Xã Mê Linh x

17 Nguyễn Thị Minh 26/03/1981
Viên chức, CĐV BĐV 

hạng III

Đại học ngành Bác sĩ Thú 

y
Xã Mê Linh, TP Hà Nội Xã Mê Linh x

18 Nguyễn Thị Oanh 24/10/1980
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành nông học Xã Mê Linh, TP Hà Nội Xã Mê Linh x

19 Trịnh Thị Thanh Hoa 26/07/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ  ngành Khoa học 

cây trồng
Xã Quang Minh, TP Hà Nội Xã Mê Linh x

XVI Trạm DNNN Gia Lâm 10 1

1 Hà Văn Lý 28/11/1985

Phó Trưởng trạm/Chẩn 

đoán viên bệnh động vật 

hạng III

Thạc sĩ ngành Chăn nuôi

Nhà số 8 ngõ 165 phố Thanh 

Am, tổ 22 Thượng Thanh, 

phường Việt Hưng, TP Hà Nội

Xã Gia Lâm x

2 Đinh Thị Thu Hoài 09/11/1991
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành chuyên 

ngành Thú y

Phòng 1102, A2D3, tổ 4, khu 

đô thị Đặng Xá, Thuận An, 

Hà Nội

Xã Gia Lâm x

3 Lê Xuân Thùy 02/02/1968 Nhân viên bảo vệ Trung cấp ngành Thú y Thôn Cam 1, Gia Lâm, Hà Nội Xã Gia Lâm x

4 Đặng Thị Hương 24/02/1997
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Ngọc Động, xã Bát 

Tràng, Hà Nội
Xã Thuận An x

5 Hồng Gấm 20/11/1983

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y Xã Thuận An, TP. Hà Nội Xã Thuận An x

6 Dương Thị Hoà 12/06/1990
Viên chưc, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

TDP Kiên Thành, Xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội
Xã Thuận An x

7 Đỗ Văn Quyết 19/05/1994
Viên chưc, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Phù Dực 1 - Phù Đổng - Hà 

Nội
Xã Phù Đổng x

8 Nguyễn Thị Anh 07/01/1987
Viên chưc, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Công Đình 3, xã Phù 

Đổng, TP. Hà Nội
Xã Phù Đổng x

9 Lê Quốc Huy 04/06/1972
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Thạc sĩ ngành Chăn nuôi

số 10 ngõ 272/37 tổ 17 

Phường Bồ Đề Tp Hà Nội
Xã Phù Đổng x

10 Phạm Thị Hồng 26/04/1993

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Nhà 16/5/46 Đường Trâu 

Quỳ, xã Gia Lâm, Hà ội
Xã Bát Tràng x

11 Trần Thị Loan 20/08/1979
Viên chức, Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III

Thạc sĩ ngành Di truyền và 

chọn giống cây trồng

số nhà 11, ngõ 12, TT viện nc 

Rau quả tổ dân phố An Lạc, 

xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Xã Bát Tràng x

XVII Trạm DNNN Đông Anh 20 1

1 Hoàng Đình Lâm 06/06/1971

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Xóm Trong – xã Đông Anh - 

TP. Hà Nội
Xã Đông Anh x

2 Đặng Phương Thảo 13/05/1998
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Xóm Trong – xã Đông Anh - 

TP. Hà Nội
Xã Đông Anh x

3 Nguyễn Thị Hồng Thu 28/05/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Đông Trù - xã Đông 

Anh - TP. Hà Nội
Xã Đông Anh x

4 Nguyễn Nguyệt Cầm 21/09/1979
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Thạc sĩ ngành Nông 

nghiệp; Đại học ngành 

Thú y

Thôn Dục Tú 3- xã Đông Anh 

- TP. Hà Nội
Xã Đông Anh x

5 Ngô Thị Nga 26/10/1985 Nhân viên bảo vệ
Đại học ngành Chăn nuôi 

và thú y

Thôn Trung, xã Đông Anh, 

TP Hà Nội
Xã Đông Anh x

6 Phạm Thị Thoa 21/09/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Dục Tú 1 – xã Đông 

Anh - TP. Hà Nội
Xã Thư Lâm x

7 Nguyễn Thị Phương 26/11/1988

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Thôn Thiết Bình – xã Thư 

Lâm - TP. Hà Nội
Xã Thư Lâm x

8 Phạm Minh Nhật 10/02/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Đầm –Phúc Thịnh - TP. 

Hà Nội
Xã Thư Lâm x

9 Lê Mạnh Thường 12/03/1976
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y

Thôn Lễ Pháp – xã Phúc 

Thịnh - TP. Hà Nội
 Xã Thư Lâm x

10 Nguyễn Minh Cường 26/03/1985
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Nguyên Khê -xã Phúc 

Thịnh - TP. Hà Nội
Xã Thư Lâm x

11 Nguyễn Công Thị Thanh 15/11/1993
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật

Thôn Đình Trung – xã Thư 

Lâm - TP. Hà Nội
Xã Thư Lâm x

12 Nguyễn Thế Anh 03/05/1978 Viên chức, Chuyên viên

Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh; Thạc sĩ ngành 

Quản trị kinh doanh

Thôn Lễ Pháp – xã Phúc 

Thịnh - TP. Hà Nội
Xã Phúc Thịnh x

13 Nguyễn Thị Thanh 26/08/1992
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Thiết Úng – xã Thư 

Lâm- TP. Hà Nội
Xã Phúc Thịnh x

14 Tô Thị Phương Anh 18/10/1994
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật
Tổ 24 – xã Phúc Thịnh Xã Phúc Thịnh x

15 Trần Thị Việt Mỹ 10/03/1984 Viên chức, Chuyên viên

Đại học ngành Thủy văn 

môi trường, Cử nhân Kinh 

tế ngành kế toán

Thôn Lễ Pháp – xã Phúc 

Thịnh - TP. Hà Nội
Xã Phúc Thịnh x

16 Phạm Hồng Thái 10/08/1970
Trưởng Trạm, Kiểm dịch 

viên Động vật
Đại học ngành Thú y

Km 10, Quốc lộ 3, Nghĩa Lại 

,xã Đông Anh- TP. Hà Nội
Xã Vĩnh Thanh x

17 Trần Thị Nga 16/07/1987

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Thú y
Km 10, Quốc lộ 3, Nghĩa Lại 

, xã Đông Anh - TP. Hà Nội
Xã Vĩnh Thanh x

18 Trần Thị Thu Thảo 22/08/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Giống cây 

trồng

Tổ 45 – xã Thư Lâm - TP. Hà 

Nội
Xã Vĩnh Thanh x
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19 Nguyễn Thị Trang 20/07/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học; Cử nhân ngành 

ngôn ngữ Anh

Tổ 25 – xã Phúc Thịnh - TP. 

Hà Nội
Xã Thiên Lộc x

20 Nguyễn Thị Phượng 01/10/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học

Thôn Nhuế - xã Thiên Lộc - 

TP. Hà Nội
Xã Thiên Lộc x

21 Nguyễn Văn Hữu 01/09/1977
Viên chức, Bảo vệ viên 

Bảo vệ thực vật hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

Thôn Quan Âm- xã Phúc 

Thịnh - TP. Hà Nội
Xã Thiên Lộc x

XVIII Trạm DNNN Sóc Sơn 21 1

1 Nguyễn Đông 28/04/1977
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III
Đại học Trồng Trọt Tổ 2 -Sóc Sơn - Hà Nội Xã Sóc Sơn x

2 Nguyễn Thị Ban 20/12/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Đông Bài - Sóc Sơn - Hà Nội Xã Sóc Sơn x

3 Trần Thị Nhàn 30/07/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Công nghệ 

sinh học
Đông Thủy-Sóc Sơn-Hà Nội Xã Sóc Sơn x

4 Nguyễn Thanh Hương 13/06/1987
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Lai Cách - Trung Giã - Hà Nội Xã Sóc Sơn x

5 Nông Thị Minh Huệ 20/08/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng Trọt Tổ 1- Sóc Sơn - Hà Nội Xã Đa Phúc x

6 Nguyễn Thị Hà 02/03/1992
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
Thôn Chùa - Đa Phúc- Hà Nội Xã Đa Phúc x

7 Nguyễn Thị Thúy 09/11/1996
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng

 Lương Phúc - Đa Phúc- Hà 

Nội
Xã Đa Phúc x

8 Nguyễn Công Dương 16/01/1981
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Tổ 9 - Sóc Sơn - Hà Nội Xã Đa Phúc x

9 Đỗ Thị Trang 13/02/1989

Phó Trưởng trạm, Bảo vệ 

viên bảo vệ thực vật hạng 

III

Đại học ngành Hoa viên 

cây cảnh - Khoa Nông 

học; Cử nhân Luật kinh tế

Lương Châu  - Sóc Sơn - Hà 

Nội
Xã Nội Bài x

10 Nguyễn Văn Hùng 16/12/1985
Viên chức, Khuyến nông 

viên hạng III

Đại học ngành PTNT và 

Khuyến nông; Thạc sỹ 

ngành Kinh tế nông nghiệp

Thắng Trí - Kim Anh - Hà Nội Xã Nội Bài x

11 Nguyễn Thu Hiền 25/04/1989
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Thạc sĩ ngành Khoa học 

cây trồng
Đông Bài - Sóc Sơn - Hà Nội Xã Nội Bài x

12 Đỗ Lưu Tỵ 03/05/1977
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Nông học

Hương Đình  - Sóc Sơn - Hà 

Nội
Xã Nội Bài x

13 Nguyễn Thị Ánh 21/12/1983
Viên chức, Chẩn đoán 

viên BĐV hạng III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Tổ 4 - Sóc Sơn - Hà Nội Xã Nội Bài x

14 Phạm Hòa 03/04/1974

Viên chức, Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng 

III

Đại học ngành Chăn nuôi 

thú y
Thanh Nhàn Nội Bài - Hà Nội Xã Kim Anh x

15 Nguyễn Xuân Quyết 13/08/1980 Viên chức, Chuyên viên 

Đại học ngành Kinh tế 

nông nghiệp; Thạc sỹ 

ngành Kinh tế 

Điền Xá - Nội Bài - Hà Nội Xã Kim Anh x

16 Bùi Thị Thúy 22/10/1981
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng
Thanh Vân - Kim Anh- Hà Nội Xã Kim Anh x

17 Nguyễn Văn Lành 20/10/1971
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng
Thanh Trí - Kim Anh - Hà Nội Xã Kim Anh x

18 Trịnh Thu Hằng 06/08/1981
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng Trọt

Lương Châu -Sóc Sơn - Hà 

Nội
Xã Trung Giã x

19 Nguyễn Thu Hương 02/09/1984
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III
Đại học ngành Trồng Trọt

Xuân Nội - Trung Giã- Sóc 

Sơn
Xã Trung Giã x

20 Nguyễn Thị Hậu 29/06/1990
Viên chức, Bảo vệ viên 

BVTV hạng III

Đại học ngành Khoa học 

cây trồng
An Lạc - Trung Giã - Hà Nội Xã Trung Giã x

21 Nguyễn Thị Hương 10/05/1983
Viên chức, Kỹ thuật viên 

BVTV hạng IV

Cao đẳng ngành Khoa học 

cây trồng

Đô Lương - Trung Giã - Hà 

Nội
Xã Trung Giã x

22 Hoàng Văn Duyệt 20/10/1968 Nhân viên bảo vệ
Trung cấp ngành Chăn 

nuôi thú y
Đông Hạ - Trung Giã - Hà Nội Xã Trung Giã x
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